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PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀO LỚP 10 
NĂM HỌC 2024 - 2025 

 

Họ và tên học sinh(viết chữ in hoa):..........................................................................................Ngày sinh:…..../….../…..….Giới tính: ................ 

Dân tộc: ………………...…….Quốc tịch: ……………………..……………..Số điện thoại liên hệ:....................................................... 

Học sinh lớp: ................. Trường THCS: .....................................................................................Quận/Huyện ................................................... 

Số CCCD: ……………...………..…….Ngày cấp: ….../…..../……… Nơi cấp: ………………………………...…………………………..…...…. 

Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................................................................................................................................................. 

Họ tên Bố: ........................................................................ Nghề nghiệp: .....................................................Điện thoại: .......................................... 

Họ tên Mẹ: ....................................................................... Nghề nghiệp: .....................................................Điện thoại: .......................................... 

Kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025: 

SBD 
Ngữ 

văn 
Toán 

Tiếng 

Anh 

Tổng 

điểm 

xét 

tuyển 

Anh 

đk 

Các môn chuyên (nếu có) 

Chuyên 

……… 
Điểm 

Chuyên 

……… 
Điểm 

Chuyên 

……… 
Điểm 

            
 

Thi HSG cấp Quận/huyện:  Môn: …………………………...……………Điểm: ………………….Giải: …………………....………….. 

    Môn: …………………………...……………Điểm: ………………….Giải: ………………….…...……….. 

Thi HSG cấp thành phố:  Môn: ……………………...…………………Điểm: ………………….Giải: ………………….……...…….. 

    Môn: …………………………...……………Điểm: ………………….Giải: ………………….……...…….. 

Đạt giải TDTT, Âm nhạc, các cuộc thi năng khiếu: ………........................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Thực hiện chương trình GDPT 2018, học sinh học 12 môn, trong đó: 

1. Môn học bắt buộc gồm 8 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Giáo dục thể chất, Giáo dục 

QP&AN; Hoạt động trải nghiệm-hướng nghiệp, Giáo dục địa phương. 

2. Môn học lựa chọn: Học sinh lựa chọn 4 môn trong số các môn học sau: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa 

lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Mĩ thuật, Âm nhạc, Thiết kế công nghệ, Công nghệ trồng trọt.  

3. Căn cứ vào nguồn lực giáo viên hiện có, nhà trường xây dựng các nhóm lựa chọn như sau: 
 

Mã  

tổ hợp 

Nhóm môn nhà trường xây dựng  
(Căn cứ trên nguồn lực đội ngũ, đáp ứng nhu cầu tuyển 

sinh đại học cơ bản  của học sinh sau khi hoàn thành 

chương trình THPT, tham gia thi Đánh giá năng lực...) 

Môn học sinh 

lựa chọn thêm 
(Theo sở thích, năng 

khiếu,nhu cầu riêng...) 

Ghi chú 

TN1 
Vật lí, Hóa học, Sinh học, 

Tin học Phù hợp với HS học tốt các 

môn Toán, Vật lý, Hóa học; 

ngành kỹ thuật, định hướng  

học nhóm ngành kỹ thuật, 

CNTT... 

Không chọn thêm 

 

TN2 Vật lí, Hóa học, Địa lí 

Học sinh lựa chọn 1 môn 

trong các môn Tin học, 

Công nghệ trồng trọt, Thiết 

kế công nghệ, Âm nhạc, Mĩ 

thuật, Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 

TN3 Hóa học, Sinh học 
Phù hợp với HS học tốt các 

môn Toán, Hóa học, Sinh học. 

Học sinh lựa chọn 2 môn 
Tin học, Công nghệ trồng 

trọt, Thiết kế công nghệ, Âm 

 



Có định hướng nhóm ngành 

y dược...công nghệ sinh học... 

nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật 

XH1 Vật lí, Địa lí 
Phù hợp với HS học tốt các 

môn Toán, Vật lý, Anh hoặc 

Toán, Vật lý. 

Học sinh lựa chọn 2 môn 

trong các môn Tin học, 
Công nghệ trồng trọt, Thiết 

kế công nghệ, Âm nhạc, Mĩ 

thuật, Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 

Lớp học ielts, 

cam kết chuẩn 

đầu ra, học tại 

trường 

XH2 Hóa học, Địa lí 
Phù hợp với HS học tốt các 

môn Toán, Văn, Anh, có định 

hướng học nhóm ngành kinh 

tế, ngoại giao, báo chí, công 

tác xã hội, An ninh, Luật... 

Học sinh lựa chọn 2 môn 

trong các môn Tin học, 

Công nghệ trồng trọt, Thiết 

kế công nghệ, Âm nhạc, Mĩ 

thuật, Giáo dục kinh tế và 

pháp luật. 

 

XH3 Sinh học, Địa lí 

 

4. Căn cứ vào năng lực học tập, sở thích, năng khiếu của bản thân, định hướng nghề nghiệp sau 

này… sau khi cân nhắc kỹ em xin được đăng ký 4 môn học lựa chọn sau: 

Mã  

tổ hợp 
Nhóm môn trường sắp xếp 

 

Môn học sinh chọn thêm 

 

Đăng ký  

học Ielts 

  
1. 

2. 
 

  

Em xin cam kết không thay đổi lựa chọn, phấn đấu học tập  tốt! 

 

Xác nhận của cha(mẹ) học sinh 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Hải Phòng, ngày ….. tháng 7 năm 2024 

Học sinh 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

 - Cha mẹ học sinh, học sinh cần nghiên cứu tham khảo thật kĩ quy chế thi tốt nghiệp THPT từ năm 

2025, các kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đánh giá tư duy của Đại học Bách 

khoa... và các phương thức xét tuyển đại học sớm, tham khảo đề án tuyển sinh của các trường Đại 

học/Học viện... trước khi đưa ra lựa chọn.  

 - Kế hoạch nhập học, thời gian tập trung học sinh, tư vấn định hướng đầu cấp  được đăng trên webside: 

https://thptngoquyen.haiphong.edu.vn và facebook: Đoàn trường THPT Ngô Quyền ngay sau khi có điểm 

chuẩn (muộn nhất 5/7/2024). 

 - Phụ huynh và học sinh quét mã QR/đăng nhập https://forms.gle/tXPCBbBpQSeoFsK7 hoàn thành phiếu 

đăng ký nhập học trực tuyến trước khi làm thủ tục nhập học tại trường. 

 - Dự kiến thời gian tập trung học sinh: 8h00 thứ Năm ngày 1/8/2024, HS mặc đồng phục mùa hè, đến trước 30 

phút để xem danh sách và sơ đồ lớp học tại bảng thông báo.  

https://thptngoquyen.haiphong.edu.vn/

